Đề tài hội thảo khoa học: Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy
GV: Phan Thị Thùy Trang
Tổ: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác  - Lê nin
Khoa: Lý luận chính trị



PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

Phần A: Lý luận về phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy

Trong thời đại ngày nay, nguồn tài liệu học tập nghiên cứu như: sách, tạp chí, báo, các kỹ yếu, rất phong phú. Thêm vào đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ  thông tin, chúng ta đang tiếp xúc với nguồn kiến thức mênh mông của thế giới.Vì vậy, trong công tác giáo dục, ngoài vấn đề truyền đạt kiến thức cho sinh viên, chúng ta cần hướng sinh viên đến một phương pháp học tập tích cực và tự chủ để lĩnh hội tri thức, và giáo viên cũng cần có phương pháp nghiên cứu để luôn cập nhật kịp thời tri thức của thế giới.Với “biển thông tin” như thế, để tiếp cận tốt cần có phương pháp giúp hệthống lại những kiến thức đó. Việc xây dựng được một “hình ảnh” thể hiện mối liên hệ giữa các kiến thức, sẽ mang lại những lợi ích đáng quan tâm về các mặt: ghi nhớ, phát triển nhận thức, tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo…Một trong những công cụ hết sức hữu hiệu đểtạo nên các “hình ảnh liên kết” là Bản đồ Tư duy.
1. Khái niệm:
Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. BĐTD một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não.
2. Đặc điểm:
Phương pháp này khai thác khả năng ghi nhớ và liên hệ các dữ kiện lại với nhau.Bằng cách sử dụng màu sắc, một cấu trúc cơ bản được phát triển rộng ra từ trung tâm, chúng dùng các đường kẻ, các biểu tượng, từ ngữ và hình ảnh theo một bộ các quy tắc đơn giản, cơ bản, tự nhiên và dễ hiểu. Với một Bản đồ tư duy, một danh sách dài những thông tin đơn điệu có thể  biến thành một bản đồ  đầy màu sắc, sinh động, dễ nhớ, được tổ chức chặt chẽ. Nó kết hợp nhịp nhàng với cơ chế hoạt động tự nhiên của não chúng ta.việc nhớ và gợi lại thông tin sau này sẽ dễ dàng, đáng tin cậy hơn so với khi sử dụng kỹ thuật ghi chép truyền thống. Phương pháp này được phát triển vào cuối thập niên 60 (thế kỷ 20) bởi Tony Buzan, giúp ghi lại bài giảng mà chỉ  dùng các từ  then chốt và các hình ảnh.Cách ghi chép này nhanh, dễ nhớ và dễ ôn tập hơn. 
3. Ưu điểm: 
So với các cách thức ghi chép truyền thống, thì phương pháp bản đồ tư duy có những điểm vượt trội như sau: 
−Ý chính sẽ ở trung tâm và được xác định rõ ràng. 
−Quan hệ hỗ tương giữa mỗi ý được chỉ ra tường tận. Ý càng quan trọng thì sẽ nằm vị trí càng gần với ý chính.
−  Liên hệ giữa các khái niệm then chốt sẽ được tiếp nhận lập tức bằng thị giác. 
−  Ôn tập và ghi nhớ sẽ hiệu quả và nhanh hơn. 
−  Thêm thông tin (ý) dễ dàng hơn bằng cách vẽ chèn thêm vào bản đồ. 
−  Mỗi bản đồ sẽ phân biệt nhau tạo sự dễ dàng cho việc gợi nhớ. 
−  Các ý mới có thể được đặt vào đúng vị trí trên hình một cách dễ dàng, bất chấp thứ tự của sự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi một cách nhanh chóng và linh hoạt cho việc ghi nhớ.
−  Có thể tận dụng hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính 
4. Lập bản đồ tư duy:
Một bản đồtư duy hoạt động giống như cách mà bộ não chúng ta hoạt động.Mặc dù, bộ não có thể xử  lý hầu hết các sự kiện phức tạp, song nó lại dựa trên các nguyên tắc hết sức đơn giản. Đó là lý do tại sao, tạo ra các Bản đồ Tư duy lại dễ dàng và thú vị, bởi vì chúng theo nhu cầu sẵn có và năng lực tiềm tàng của bộ não chứ không phải là đối lập với chúng. Vậy, bộ não có những nhiệm vụ gì then chốt trong việc tạo ra Bản đồ Tư duy? Rất đơn giản là:Tưởng tượng vàliên kết 
Bảy bước để tạo nên một bản đồ tư duy: 
Bước 1: Bắt đầu từ TRUNG TÂM của một tờ giấy trắng và kéo sang mộtbên. 
Bước 2:Dùng một HÌNH ẢNH hay BỨC TRANH cho ý tưởng trung tâm. 
Bước 3:Luôn sửdụng MÀU SẮC. Màu sắc mang đến cho Bản đồ Tư duy những 
rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo và nó cũng thật vui mắt.
Bước 4:Nối các NHÁNH CHÍNH tới HÌNH ẢNH trung tâm, và nối các 
nhánh cấp hai, cấp ba với nhánh cấp một và cấp hai, v.v... Nếu ta nối các nhánh lại với nhau, sẽ 
hiểu và nhớ nhiều thứ dễ dàng hơn rất nhiều. 
Bước 5: Vẽ nhiều nhánh CONG hơn đường thẳng. 
Bước 6:Sửdụng MỘT TỪKHÓA TRONG MỖI DÒNG. Bởi, các từ khóa mang lại cho Bản đồ Tư duy của  ta nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Mỗi từ hay mỗi hình ảnh đơn lẻ giống như một cấp số nhân, mang đến cho những sự liên tưởng và liên kết của nó diện mạo đặc biệt. Khi ta sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bịràng buộc, do vậy nó có khả năng khơidậy các ý tưởng mới, các suy nghĩ mới. Các cụm từ hoặc các câu đều mang lại tác động tiêu cực. Một Bản đồ Tư duy với nhiều từ khóa bên trong giống như một bàn tay với nhiều ngón tay cũng làm việc. Ngược lại, mỗi Bản đồ Tư duy có nhiều cụm từ  hay nhiều câu lại giống như một bàn tay mà tất cảcác ngón tay bị  giữ trong những thanh nẹp cứng nhắc. 
Bước 7:Dùng những HÌNH ẢNH xuyên suốt. Bởi vì giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh cũng có giá trị của một ngàn từ.Vì vậy, nếu ta chỉcó mười hình ảnh trong Bản đồ Tư duy của mình thì nó đã ngang bằng với mười nghìn từ của những lời chú thích.
5. Ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy 
Mindmap là công cụ giảng dạy đơn giản nhưng hiệu quả. 
5.1 Chuẩn bị bài giảng 
Chúng ta đang đang sở hữu một lượng thông tin rất lớn từ nhiều nguồn như: sách, tạp chí chuyên ngành. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, chúng ta có cơ hội tiếp cận với nguồn tài liệu vô cùng hữu ích và phong phú từ internet. Từ biển thông tin này, để soạn ra được một bài giảng duy nhất thì hẳn ta sẽ tạo ra rất nhiều ghi chú. Bằng cách sử dụng bản đồ tư duy để chuẩn bị bài giảng có thể giảm được số lượng ghi chú,tất cả thông tin chỉ trên một trang giấy, giúp kế hoạch soạn bài giảng ngắn gọn và rõ ràng hơn, dễ theo dõi, tổng hợp tài liệu nhanh chóng. Với phần mềm hỗ trợ, ta có thể truy cập vào tất cả các ghi chú, tập tin và liên kết trang web từ trong bản đồ tư duy.
5.2 Giảng dạy 
Bản đồ tư duy là công cụ lý tưởng cho việc giảng dạy và trình bày các khái niệm trong lớp học.Bản đồ tư duy giúp giáo viên tập trung vào vấn đề cần trao đổi cho sinh viên, cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề mà không có thông tin thừa.Sinh viên sẽ không phải tập trung vào việc đọc nội dung trên Slide,thay vào đó sẽ lắng nghe những gì giáo viên diễn đạt. Hiệu quả giảng bài sẽ được tăng lên.Có một điều thú vị, trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể thêm ngay vào bản đồ tư duy bài giảng của mình những ý tưởng hay, đột phá mà giáo viên chợt nghĩ ra hay từ sự đóng góp của sinh viên.Giáo viên làm việc này bằng cách thêm từ khoá vào nhánh tương ứng hoặc tạo ra 1 nhánh mới.
5.3 Lên kế hoạch chương trình giảng dạy 
Điều quan trọng của việc giảng dạy là làm sao để lên kế hoạch chương trình dạy học thật tốt. Với yêu cầu đưa ra chương trình giảng dạy mới bao gồm: tóm tắt, mục tiêu và định hướng cho môn học…khiến cho công việc càng thêm quá tải. Với MindMap, ta có thể tạo riêng cho mình kế hoạch năm  theo thứ tự, ưu tiên các chủ đề chính và thêm thời hạn khi cần thiết. Khi sử dụng phần mềm, việc lập kế hoạch được giảm tải bớt rắc rối, nhờ ta  có thể liên kết tài liệu từ chương trình phần mềm khác của Microsoft Office như  Word và Excel. 
5.4 Chuẩn bị tài liệu, bài tập phát trên lớp học 
Bản đồ tư duy là công cụ giảng dạy lý tưởng, giúp ta phân phát tài liệu bài tập trong lớp học, vì trong sơ đồ tư duy sẽ chứa thông tin ngắn gọn, màu sắc, hình ảnh cùng với cách bố trí trực quan hấp dẫn sẽ cuốn hút các sinh viên ngay lập tức.Mindmap cung cấp cái nhìn tổng quan, ngắn gọn về một chủ đề, làm cho ngay cả những vấn đề phức tạp nhất cũng trở nên dễ hiểu và thú vị.Nó đặc biệt hữu ích cho người học  trực quan,  chẳng hạn như sinh viên mắc chứng khó đọc.Thường những sinh viên này dễ cảm thấy thất vọng và lười đọc khi bài học ở dạng văn bản toàn chữ. Khi vẽ Bản đồ tư duy bằng phần mềm, ta  còn có thể xuất ra dạng hình ảnh, pdf, hay dạng web… sau đó gởi mail cho sinh viên của trước ngày học. Vậy là sinh viên sẽ nắm được nội dung cho buổi giảng tiếp theo.  
5.5 Tự đánh giá 
Điều quan trọng là phải liên tục tự đánh giá và cải thiện phong cách giảng dạy và chuẩn bị của  ta.MindMap cho phép  ta đánh giá khả năng hiện tại (ví dụ, trong các lĩnh vực như cung cấp bài học, tài liệu, tương tác…) và sau đó, thiết lập mục tiêu những gì ta muốn đạt được trong vòng một tuần, một tháng, một năm.Tác dụng mạnh mẽ của việc tự đánh giá này sẽ cho phép ta tiếp tục cải thiện và đáp ứngcác mục tiêu mục tiêu giảng dạy. 
6. Vai trò của phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy đối với người học
Bản đồ tư duy đã giúp cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt hơn, cải thiện khả năng nhớ.Quan trọng hơn là công việc ghi chép của sinh viên sẽ đột phá đáng kể giúp tiết kiệm thời gian của mình.
6.1 Ghi chép và ghi chú 
Đầu tiên, MindMap là công cụ ghi chép thông tin vô cùng hiệu quả. Ta đã từng trải qua cảm giác bị quá tải vì số lượng bài học cần ghi chép ngày càng nhiều và gặp khó khăn để ghi nhớ chúng. Bản đồ tư duy đề xuất cách ghi thông tin chỉ bằng từ khóa, sau đó liên kết các kiến thức, ý tưởng một cách trực quan. Mọi thông tin chỉ thể hiện trên một trang giấy sẽ cho ta bức tranh toàn cảnh lượng kiến thức của môn học. MindMap đơn giản hoá quá trình ghi chép bài học,  thay vì phải viết trên nhiều trang giấy, bây giờ sinh viên chỉ cần ghi chép tập trung trên 1 trang. Sau buổi học, sinh viên nhìn qua là có thể ôn lại.Hơn nữa, khi sử dụng phần mềm để vẽ bản đồ tư duy, ta còn có thể thêm vào hình ảnh, video, tài liệu liên quan, hay web link.Các thông tin này được thêm vào, hiệu chỉnh trong suốt học kỳ. Riêng việc này đã giảm tải áp lực cho  ta  rất 
nhiều trước kỳ thi cuối kỳ. 
6.2  Lên kế hoạch viết tiểu luận 
Sinh viên hầu như quen với tiểu luận trong suốt thời gian học.Giáo viên giao cho ta chủ đề của tiểu luận. Ta thường bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Sử dụng MindMap để lên kế hoạch cho tiểu luận, phát triển ý tưởng nhanh chóng và hầu như là vô tận. Cấu trúc lan toả của MindMap cho phép ý tưởng tuôn trào. Ta chỉ việc viết ra, sắp xếp theo ý chính. Bản đồ tư duy – MindMap sẽ giúp cho kế hoạch bài tiểu luận thực tế và rõ ràng. Cấu trúc rất logic của Bản đồ tư duy cho ta thấy rõ các phần: mở bài, thân bài, và kết luận. Điều đặc biệt là với Bản đồ tư duy, não ta sẽ tập trung hoàn toàn vào chủ đề viết mà không bị xao lãng.
6.3 Kích thích sự sáng tạo 
MindMap hoạt động giống như bộ não, nó sẽ kích hoạt đồng thời cả hai bên não trái và phải. Quá trình vẽ sẽ hiện thực qui trình tư duy của ta trên giấy thật rõ ràng. Tony Buzan – cha đẻ của Bản đồ tư duy khuyên rằng ta nên ghi ra tất cả ý tưởng dù là ngẫu nhiên, điên rồ hay ngớ ngẩn. Chính những ý tưởng này sẽ kích hoạt tiềm năng sáng tạo vô tận bên trong ta. 
6.4Giải quyết vấn đề 
Khi gặp phải vấn đề khó, theo bản năng ta sẽ trở nên hốt hoảng và lo lắng. Lúc này tim sẽ đập nhanh hơn và cảm thấy căng thẳng. Thay vì “ép” não mình tìm ngay giải pháp, ta hãy dùng MindMap để vẽ ra nhiều khả năng và lựa chọncho vấn đề.Phương pháp để tìm giải pháp tốt nhất cho vấn đề là hãy đưa ra thật nhiều giải pháp. MindMap cho  ta cái nhìn tổng quan sau đó  ta hãy lựa chọn giải pháp thực tế và thiết thực nhất dành cho mình. Sinh viên có thể thông qua MindMap tìm được giải pháp nhanh nhất, dễ nhất và tốt nhất dành cho mình.
6.5  Thuyết trình làm việc nhóm 
Hầu như sinh viên nào cũng phải làm việc nhóm.MindMap là công cụtuyệt vời để  tasuy nghĩ ra nhiều ý tưởng. Ta đề xuất ý tưởng của mình bằngMindMap sau đó cùng chia sẻ với các bạn khác. Cuối cùng cả nhóm có được rấtnhiều ý kiến hay giải pháp sáng tạo. Khi chọn MindMap làm giải pháp thuyết trình, ta không phải mất thời gian đọc từng Slide nhàm chán.  Thay vào đó, dùng MindMap để ghi lại từ khóa và hình ảnh.Việc này kích hoạt kỹ năng diễn đạt và khả năng nhớ của ta.Công việc thuyết trình sẽ trở nên tự nhiên hơn và ta sẽ có nhiều thời gian để giao tiếp với khán giả của mình hơn.
Phần B: Vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy vào tiết học 
Nội dung giảng dạy: Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc giải quyết tôn giáo của chủ nghĩa Mác Lê nin
Nội dung chi tiết:
1. Khái niệm tôn giáo
2. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3. Nguyên tắc giải quyết tôn giáo của chủ nghĩa Mác Lê nin
· Kết hợp phần 1 và 2 trong 1 sơ đồ tư duy(20 phút)
Giáo viên làm rõ phần bản chất tôn giáo, giải thích và đưa ra những ví dụ minh họa.Từ đó, có thể vấn đáp 1 vài sinh viên giải thích vì sao nói tôn giáo là một hiện tượng xã hội tiêu cực.
Từ sơ đồ tư duy giáo viên đang xây dựng trên bảng, giáo viên có thể yêu cầu sinh viên so sánh điểm giống và khác nhau giữa tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín dị đoan.Các sinh viên có thể dùng bảng phấn thiết lập ra một sơ đồ tư duy khác để trình bày sự khác nhau đó, mỗi sinh viên lần lượt lên bảng viết ý kiến của mình trên sơ đồ tư duy đó.Sau đó, giáo viên sẽ đánh giá và tổng hợp ý đúng để đưa ra một sơ đồ tư duy cuối cùng cho nội dung này. Hoặc sinh viên có thể dùng giấy A 1 đã chuẩn bị sẵn ở nhà, mỗi nhóm sẽ thiết lập 1 sơ đồ tư duy trên tờ A 1 đó, sau đó, các nhóm lần lượt lên bảng dán các sơ đồ tư duy của mình trên bảng. Nhiệm vụ của giáo viên là nhận xét các sơ đồ đúng và rút ra các sai sót của sinh viên.Tương tự, trong nội dung nguyên nhân tồn tại của tôn giáo, sinh viên cũng có thể thực hiện những bước như vậy.trong quá trình thực hiện bài giảng của mình, giáo viên cần uyển chuyển trong việc kết hợp quá trình làm việc của cả hai phía là giáo viên và sinh viên để đạt hiệu quả tốt nhất.
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· Giáo viên sử dụng một sơ đồ tư duy cho nội dung của phần 3 (20 phút)
Nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lê nin  khi giải quyết vấn đề tôn giáo: Giáo viên dung bảng thiết lập ra một sơ đồ tư duy cho nội dung này. Có thể kết hợp giữa giáo viên và sinh viên để hoàn thành nội dung.Tuy nhiên, giáo viên là người trực tiếp, hướng dẫn, có nhiệm vụ giải thích từng nguyên tắc đó.
Ví dụ: ở nguyên tắc thứ 1: Khi giáo viên trình bày nội dung 1 liên kết, sinh viên là người đưa ra những biện pháp để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo. Tương tự ở những nguyên tắc còn lại, nhiệm vụ của giáo viên là trình bày và phân tích các nguyên tắc, còn sinh viên có nhiệm vụ đưa ra những phương pháp, cách thức để thực hiện những nguyên tắc này.
[bookmark: _GoBack]Nếu trong quá trình dạy, giáo viên có sử dụng kết hợp máy chiếu, thì ở nguyên tắc thứ 5, giáo viên cần liên kết với máy để trình chiếu các hình ảnh và video liên quan để sinh viên dễ dàng liên hệ thực tiễn. (SƠ ĐỒ TƯ DUY PHẦN 3) 
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Một số lưu ý khi sử dụng bản đồ tư duy.
· Để việc sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học có hiệu quả cao nhất, quan trọng vẫn là người giáo viên. Người giáo viên phải phát huy được tính tích cực, chủ động tham gia vào bài giảng của sinh viên. Tránh tình trạng, giáo viên làm một mình, hoặc một mình hoàn thành 1 sơ đồ tư duy. Vì như vậy, sẽ làm cho sinh viên ỷ lại, nhàm chán
· Trong quá trình dạy, không nhất thiết chỉ sử dụng một bản đồ tư duy cho một nội dung và có thể thiết kế thêm nhiều bản đồ từ những ý nhỏ trong bài. Nhằm tránh tình trạng rối mắt cho sinh viên.
· Khi thiết kế 1 bản đồ tư duy, giáo viên cần thiết kế logic, mạch lạc giữa các nội dung, ý chính viết trước, ý phụ viết sau. Không viết dàn trải, đều này làm cho sinh viên khó tiếp thu và ghi nhớ được nội dung của bài học.
· Một số nội dung, giáo viên có thể chia nhóm và yêu cầu sinh viên thiết kế sơ đồ tư duy sẵn ở nhà, chứ không phải nhất thiết nội dung nào cũng chỉ có thể thực hiện trên lớp. Đây là một phương pháp có thể tiết kiệm được thời gian đồng thời rèn luyện cho sinh viên tinh thần tự giác trong việc chuẩn bị bài học trước khi lên lớp.
KẾT LUẬN
Để phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên khi học những môn lý luận chính trị, giáo viên cần sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp, có thể kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có thể sử dụng những phương pháp mà các giáo viên ở các trường khác vận dụng.Vì có như vậy mới có thể nâng cao được chất lượng dạy và học đối với những môn học thuộc bộ môn lý luận chính trị.
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